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ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - Lớp 4       

Bài 1: 1 điểm Mỗi ý đúng 0,5 điểm. 

          A - ý c                             B - ý b 

Bài 2: 2 điểm Đúng ô số 1 cho 1 điểm, các ô còn lại mỗi ô 0,25 điểm. 

Thứ tự điền là: Ô 1 : thượng đạo, lập căn cứ. 

Ô 2: khởi nghĩa.               Ô 3: toàn bộ vùng đất.       

Ô 4: lật đổ                    Ô 5: họ Nguyễn. 

Bài 3: 2 điểm  

Nối đúng Hoa Lư với: Nhà Đinh và nhà Tiền Lê (0,5 điểm) 

Nối đúng Cổ Loa với : Nhà Ngô (0,5 điểm)         

Nối đúng Thăng Long với: Nhà Lý; nhà Trần; nhà Hậu Lê (1 điểm) 

Bài 4: (2 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm 

Thứ tự điền: Đ; Đ; S; S 

Bài 5: 1 điểm: Mỗi ý đúng 0,5 điểm  

  A - ý d                                B - ý c 

Bài 6: 2 điểm 

HS nêu được 1 số vai trò của biển đối với nước ta: 

- Là kho muối vô tận 

- Có nhiều khoáng sản, hải sản quý 

- Điều hòa khí hậu 

- Thuận lợi cho việc phát triển du lịch, xây dựng các cảng biển. 

 

 

 


